
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 9  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
 

 

Căn cứ Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định 

về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định 

về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thị hành Luật dược; 

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra đánh giá việc đáp ứng, duy trì đáp ứng  

"Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược của Sở Y tế tại Biên bản họp ngày 16/9/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho 15 cơ sở bán lẻ 

thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 15 cơ sở kinh 

doanh dược có nhu cầu hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. 

(Danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ghi ở Điều 1 có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của Luật Dược và các quy định có 

liên quan. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Trưởng phòng 

Nghiệp vụ dược, Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ 

sở ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- PYT các huyện, TX, TP; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Phạm Giang Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các cơ sở được cấp, cấp lại thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế Điện Biên) 

 

I. Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”: 15 cơ sở bán lẻ thuốc 

TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

1 Nhà 

Thuốc 

Yến Nhi 

Nguyễn 

Thanh Tú 

Số nhà 90 - Tổ 

12 - Phường 

Mường Thanh 

- Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 

324/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/8/2020 

Số 

635/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

769/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

2 Nhà thuốc 

Thanh 

Nga 

Hà Đình 

Trung 

Số nhà 15 - Tổ 

7 - Phường 

Nam Thanh - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 277/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

18/01/2016 

Số 

636/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

770/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

3 

Nhà thuốc 

Bình An 

Vũ Minh 

Huyền 

Số nhà 159 - 

Tổ 12 - 

Phường 

Mường Thanh 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

Nhà 

thuốc 

Số 

166/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Số 

637/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Số 

771/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

- Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Điện Biên 

cấp ngày 

11/10/2019 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

4 Nhà thuốc 

Ngọc 

Thanh - 

Công ty 

TNHH 

Dược 

Phẩm Hà 

Thành 

TRẦN 

THỊ TƯỞI 

Số nhà 43 - Tổ 

01 - Phường 

Thanh Bình - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 232/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

16/11/2015 

Số 

638/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

772/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

5 Nhà thuốc 

Thanh 

Phong - 

Công ty cổ 

phần 

Dược 

phẩm Hải 

Nam 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

Bản Đán - 

Phường Na 

Lay - Thị xã 

Mường Lay - 

Tỉnh Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 1059/PT-

CCHND do 

Sở Y tế Phú 

Thọ cấp ngày  

11/8/2015 

Số 

639/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

773/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

6 Nhà thuốc 

Hương 

My 

Đoàn Thị 

Đào 

Số nhà 358 - 

Tổ 06 - 

Phường 

Mường Thanh-  

Thành Phố 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

Nhà 

thuốc 

Số 

301/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

Số 

640/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

Số 

774/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

cấp ngày  

24/6/2020 

cấp ngày  

17/9/2020 

ngày 

17/9/2020  

7 Nhà thuốc 

Khánh 

Phương 

Đào Thị 

Phượng 

Số nhà 254 - 

Tổ 10 - 

Phường Thanh 

Trường - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

 Số 316/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

25/7/2016 

Số 

641/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

783/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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Quầy 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

Lò Thị 

Hồng 

 Quầy thuốc số 

22 - Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Phương 

Thảo - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 71/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/5/2018 

Số 

649/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

775/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

9 Quầy 

thuốc số 

22 - Công 

Nguyễn 

Thị Trang 

Đội 07 - Xã 

Pom Lót - 

Huyện Điện 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

Quầy 

thuốc 

Số 04/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Số 

642/ĐKK

DD-ĐB do 

Số 

776/GPP 

do Sở Y 

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Phương 

Thảo 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Điện Biên 

cấp ngày 

07/8/2017 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

10 Quầy 

thuốc số 

05 - Công 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Thiện Đức 

Lèng Thị 

Ngân 

Bản Vàng 

Lếch - Xã Nậm 

Tin - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 224/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

30/10/2015 

Số 

643/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

777/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

11 Quầy 

thuốc 

Giang 

Giang 

DSCĐ: 

Tòng Thị 

Giang 

 Bản Lạn - Xã 

Mường Lạn - 

Huyện Mường 

Ảng - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

Quầy 

thuốc 

Số 

288/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

Số 

644/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

Số 

778/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

16/4/2020 17/9/2020 17/9/2020  

12 Quầy 

thuốc số 

11 - Công 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Phương 

Thảo  

Phạm 

Minh Việt 

Chợ Trung 

Tâm - Thị trấn 

Tủa Chùa - 

Huyện Tủa 

Chùa - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 18/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

12/9/2017 

Số 

645/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

779/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

13 Quầy 

thuốc Tình 

Quyên 

Tòng Thị 

Quyên 

Bản Tin Tốc - 

Xã Ảng Nưa - 

Huyện Mường 

Ảng - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

Quầy 

thuốc 

Số 330/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/8/2020 

Số 

646/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

780/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 
14 Quầy 

thuốc Đức 

An 

Nguyễn 

Thế Anh 

Đội 02 - Xã 

Thanh Yên - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 303/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/6/2020 

Số 

647/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

781/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

15 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Linh 2 

Cà Thị Lả Bản Nà Sáy 2 - 

Xã Nà Sáy - 

Huyện Tuần 

Giáo - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 340/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/8/2020 

Số 

648/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

782/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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II. Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 15 cơ sở bán lẻ thuốc 

TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

1 Nhà 

Thuốc 

Yến Nhi 

Nguyễn 

Thanh Tú 

Số nhà 90 - Tổ 

12 - Phường 

Mường Thanh 

- Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 

324/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/8/2020 

Số 

635/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

769/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

2 Nhà thuốc 

Thanh 

Nga 

Hà Đình 

Trung 

Số nhà 15 - Tổ 

7 - Phường 

Nam Thanh - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 277/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

18/01/2016 

Số 

636/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

770/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

3 Nhà thuốc 

Bình An 

Vũ Minh 

Huyền 

Số nhà 159 - 

Tổ 12 - 

Phường 

Mường Thanh 

- Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 

166/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

11/10/2019 

Số 

637/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

771/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

4 Nhà thuốc 

Ngọc 

Thanh - 

Công ty 

TNHH 

Dược 

Phẩm Hà 

Thành 

TRẦN 

THỊ TƯỞI 

Số nhà 43 - Tổ 

01 - Phường 

Thanh Bình - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 232/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

16/11/2015 

Số 

638/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

772/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

5 Nhà thuốc 

Thanh 

Phong - 

Công ty cổ 

phần 

Dược 

phẩm Hải 

Nam 

Nguyễn 

Thị Thu 

Huyền 

Bản Đán - 

Phường Na 

Lay - Thị xã 

Mường Lay - 

Tỉnh Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 1059/PT-

CCHND do 

Sở Y tế Phú 

Thọ cấp ngày  

11/8/2015 

Số 

639/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

773/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

6 Nhà thuốc 

Hương 

My 

Đoàn Thị 

Đào 

Số nhà 358 - 

Tổ 06 - 

Phường 

Mường Thanh-  

Thành Phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 

301/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

24/6/2020 

Số 

640/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

774/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

7 Nhà thuốc Đào Thị Số nhà 254 - Mua thuốc, bán lẻ thuốc  Số 316/ĐB- Số Số Đến ngày 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

Khánh 

Phương 

Phượng Tổ 10 - 

Phường Thanh 

Trường - 

Thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Tỉnh Điện 

Biên 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày  

25/7/2016 

641/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

783/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

17/9/2023 

 

8 

 

 

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Huyền 

Lò Thị 

Hồng 

 Quầy thuốc số 

22 - Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Phương 

Thảo - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 71/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

24/5/2018 

Số 

649/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

775/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

9 Quầy 

thuốc số 

22 - Công 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Phương 

Nguyễn 

Thị Trang 

Đội 07 - Xã 

Pom Lót - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

Quầy 

thuốc 

Số 04/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

07/8/2017 

Số 

642/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

776/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

Thảo thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

10 Quầy 

thuốc số 

05 - Công 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Thiện Đức 

Lèng Thị 

Ngân 

Bản Vàng 

Lếch - Xã Nậm 

Tin - Huyện 

Nậm Pồ - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 224/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

30/10/2015 

Số 

643/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

777/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

11 Quầy 

thuốc 

Giang 

Giang 

DSCĐ: 

Tòng Thị 

Giang 

 Bản Lạn - Xã 

Mường Lạn - 

Huyện Mường 

Ảng - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

Quầy 

thuốc 

Số 

288/CCHN-

D-SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

16/4/2020 

Số 

644/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

778/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

phóng xạ, vắc xin 
12 Quầy 

thuốc số 

11 - Công 

ty cổ phần 

dược 

phẩm 

Phương 

Thảo  

Phạm 

Minh Việt 

Chợ Trung 

Tâm - Thị trấn 

Tủa Chùa - 

Huyện Tủa 

Chùa - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 18/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

12/9/2017 

Số 

645/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

779/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

13 Quầy 

thuốc Tình 

Quyên 

Tòng Thị 

Quyên 

Bản Tin Tốc - 

Xã Ảng Nưa - 

Huyện Mường 

Ảng - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 330/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/8/2020 

Số 

646/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

780/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 

14 Quầy 

thuốc Đức 

Nguyễn 

Thế Anh 

Đội 02 - Xã 

Thanh Yên - 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

Quầy 

thuốc 

Số 303/ 

CCHN-D-

Số 

647/ĐKK

Số 

781/GPP 

Đến ngày 

17/9/2023 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người quản 

lý CM 

Địa điểm kinh 

doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu lực 

GPP 

An Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/6/2020 

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

15 Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Linh 2 

Cà Thị Lả Bản Nà Sáy 2 - 

Xã Nà Sáy - 

Huyện Tuần 

Giáo - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thuộc 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thuộc danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 340/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

24/8/2020 

Số 

648/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

17/9/2020 

Số 

782/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

17/9/2020  

Đến ngày 

17/9/2023 
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